7. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 2 năm 2020
7.1 Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành
	[bookmark: _GoBack]
	Thực hiện  tháng 1 năm 2020
(Triệu đồng)
	Ước thực hiện tháng 2 năm 2020 
(Triệu đồng)
	2 tháng năm 2020
(Triệu đồng)
	Tháng 2 năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)
	Cộng dồn 2 tháng năm 2020 so  với cùng kỳ năm trước (%)

	Tổng số
	15.272.741
	16.330.707
	31.603.448
	134,4
	123,8

	Trong đó: Khu công nghiệp
	11.854.879
	12.692.091
	24.546.970
	141,6
	128,7

	I. Chia theo thành phần kinh tế
	
	
	
	
	

	Kinh tế Nhà nước
	475.377
	578.590
	1.053.967
	120,3
	110,7

	Kinh tế ngoài nhà nước
	2.378.296
	2.509.958
	4.888.254
	117,7
	111,9

	Kinh tế có vốn nước ngoài
	12.419.068
	13.242.159
	25.661.227
	138,8
	127,0

	II. Chia theo ngành
	
	
	
	
	

	Công nghiệp khai thác
	93.079
	98.476
	191.555
	123,8
	104,7

	Công nghiệp chế biến
	14.964.332
	15.995.392
	30.959.724
	134,5
	123,7

	Công nghiệp sản xuất, phân phối điện
	191.213
	212.869
	404.082
	132,9
	136,6

	Công nghiệp khai thác, cung cấp nước
	24.117
	23.970
	48.087
	134,8
	127,3








7.2 Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 2010
	
	Thực hiện  tháng 1 năm 2020 
(Triệu đồng)
	Ước thực hiện tháng 2 năm 2020 
(Triệu đồng)
	2 tháng năm 2020
(Triệu đồng)
	Tháng 2 năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)
	2 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)

	Tổng số
	12.711.536
	13.561.556
	26.273.092
	133,9
	121,3

	Trong đó: Khu công nghiệp
	10.333.066
	11.047.979
	21.381.045
	140,5
	125,9

	I. Chia theo thành phần kinh tế
	
	
	
	
	

	Kinh tế Nhà nước
	331.011
	410.884
	741.895
	116,2
	106,6

	Kinh tế ngoài nhà nước
	1.684.080
	1.757.837
	3.441.917
	115,3
	107,0

	Kinh tế có vốn nước ngoài
	10.696.445
	11.392.835
	22.089.280
	138,1
	124,5

	II. Chia theo ngành
	
	
	
	
	

	Công nghiệp khai thác
	43.718
	45.945
	89.663
	121,4
	100,5

	Công nghiệp chế biến
	12.525.735
	13.359.392
	25.885.127
	134,0
	121,3

	Công nghiệp sản xuất, phân phối điện
	126.287
	140.554
	266.841
	131,1
	136,7

	Công nghiệp khai thác, cung cấp nước
	15.796
	15.665
	31.461
	134,4
	125,9



